
200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 12 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 176 

Câu 1: Chọn Đáp án: đúng C  

A. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm 

đất liền, vùng biển và vùng trời. 

B. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải 

đảo, vùng biển và vùng trời. 

C. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. 

Câu 2: Trích sao gồm? B  

A. Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, trích sao 

từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử 

B. Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, trích sao 

từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy. 

C. Trích sao từ văn bản giấy sang văn bản giấy, trích sao từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử, trích 

sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy. 

Câu 3: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND? C  

A. 80 

B. 90 

C. 95 

D. 100 

Câu 4: Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, 

không đúng quy định của? A  

A. các cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các 

cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phản ánh đến cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ảnh 



của mình. 

B. các cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các 

cơ quan, đơn vị khác, phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ảnh của mình. 

C. các cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn có liên quan trong thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ, phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó và 

chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ảnh của mình. 

Câu 5: Viên chức quản lý có hành vi Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ thì bị áp 

dụng hình thức kỷ luật nào? C  

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Cách chức. 

D. Buộc thôi việc. 

Câu 6: Theo Hiến pháp 2013 thì: A  

A. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và 

pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 

B. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật, thực hiện nguyên 

tắc tập trung dân chủ. 

C. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật, 

thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Câu 7: Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?

A  
A. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 

B. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1960, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 

C. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1985 và Hiến pháp năm 1992 

Câu 8: Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì ? B  

A. được hưởng chế độ thôi việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng 

bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

B. không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc 

đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

C. không được hưởng chế độ thôi việc và không được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm 

việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

Câu 9: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo 

hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kỷ 

luật? A  

A. buộc thôi việc. 

B. cách chức 

C. hạ bậc lương 

Câu 10: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước 

CHXHCN Việt Nam? C  

A. Bộ Chính trị 

B. Ban Bí thư 



C. Chính phủ 

D. Quốc hội 

Câu 11: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp 

không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả 

nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

B  
A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Cách chức. 

D. Buộc thôi việc. 

Câu 12: Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương A  

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Bộ Nội vụ 

Câu 13: Chọn Đáp án: đúng C  

A. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường 

hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của 

cộng đồng. 

B. Quyền con người chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc 

phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

C. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần 

thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng 

đồng. 

Câu 14: Người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả trong trường hợp thi tuyển vòng 2 

bằng hình thức? A  

A. thi viết 

B. thi phỏng vấn 

C. thi viết và thi phỏng vấn 

Câu 15: Trong thời hạn bao nhiêu ngày sau ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có 

quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển trong trường hợp thi viết? B  

A. 10 ngày 

B. 15 ngày 

C. 20 ngày 

Câu 16: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bảy nghìn dân được 

bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND? C  

A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 

Câu 17: Công chức cấp xã có hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống 

tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức, không thể khắc phục được 



hậu quả, , thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào? D  

A. Khiển trách 

B. Cảnh cáo 

C. Buộc thôi việc 

D. Hạ bậc lương 

Câu 18: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là? Đáp án: C C  

A. tên chính thức của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước của người có thẩm quyền ban hành 

văn bản 

B. tên chính thức, đầy đủ của cơ quan, tổ chức nhà nước của người có thẩm quyền ban hành văn bản 

C. tên chính thức, đầy đủ của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước của người có thẩm quyền ban 

hành văn bản 

Câu 19: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ? B  

A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết 

định hình thức kỷ luật. 

B. cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định công nhận kết quả bầu cử tiến hành xử lý kỷ luật và quyết 

định hình thức kỷ luật 

C. người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình 

thức kỷ luật 

Câu 20: Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc? A  

A. cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

B. cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật. 

C. cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng và đúng pháp luật. 

Câu 21: Chính phủ không có chức năng nào ? A  

A. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. 

B. Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. 

C. Là cơ quan chấp hành của Quốc hội. 

D. Quản lý nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Câu 22: Cơ quan có thẩm quyền Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp 

kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã B  

A. Bộ Nội vụ 

B. HĐND cấp tỉnh 

C. UBND cấp tỉnh 

Câu 23: Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức D  

A. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước. 

B. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. 

C. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng. 

D. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ. 

Câu 24: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là A  

A. Hội đồng nhân dân 

B. Ủy ban nhân dân 

C. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


